Phụ lục 04
DANH MỤC VĂN BẢN CẦN BÃI BỎ DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1989 ĐẾN NGÀY 31/3/2016 LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, ĐẢM BẢO AN NINH, 
TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI Ở ĐỊA BÀN NÔNG THÔN

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-STP  ngày       tháng     năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Hình thức xử lý
	Lý do xử lý
	Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý

	I
	LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI

	1. 1
	Quyết định
	28/2005/QĐ-UB ngày 09/6/2005
	Về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
	Bãi bỏ
	Ban chỉ đạo đã được đổi tên và kiện toàn thành Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội. Hiện nay được đổi tên, kiện toàn thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Bình (Ban Chỉ đạo 138) theo Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 29/3/2016
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	2. 2
	Chỉ thị
	35/2003/CT-UB ngày 16/8/2003
	Về việc triển khai thực hiện Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ
	Bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý tại Chỉ thị đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu. 

Đồng thời, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND ngày 19/01/2009 về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình, trong đó có nội dung chỉ đạo về công tác quản lý và sử dụng con dấu.
	Sở Nội vụ
	Quý III/2017

	II
	LĨNH VỰC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

	1. 
	Quyết định
	67/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004

	Về việc Ban hành Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô
	Bãi bỏ
	Chỉ thị 01/2004/CT-TTg đã hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/01/2014. Do đó, văn bản không còn đối tượng điều chỉnh.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	2. 
	Quyết định
	02/2006/QĐ-UBND ngày 19/01/2006
	Về việc quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè


	Bãi bỏ
	Các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè đã được quy định cụ thể tại Khoản 7, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Địa phương không quy định lại nội dung này.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	3. 2
	Chỉ thị
	09/CT-UB ngày 10/3/1990
	Về việc tổ chức hệ thống thú y, tăng cường công tác phòng trị dịch bệnh gia súc, gia cầm
	Bãi bỏ
	UBND tỉnh đã có các văn bản điều chỉnh về công tác phòng trị dịch bệnh gia súc, gia cầm như: Chỉ thị số 18/CT-UB ngày 02/10/2007 Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn và bệnh dại; Chỉ thị số 18/CT-UB ngày 28/7/2008 Tăng cường công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/3/2011 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	4. 4
	Chỉ thị
	20/CT-UB ngày  04/06/1991
	Về việc tổ chức lại lực lượng vận tải ngoài quốc doanh


	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	5. 7
	Chỉ thị
	11/CT-UB ngày 04/4/1992
	Về việc cấm khai thác đá hai bên đường Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Lý Hoà
	Bãi bỏ
	Không còn đối tượng điều chỉnh
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	6. 8
	Chỉ thị
	24/CT-UB ngày 17/5/1995
	Về  việc triển khai các biện pháp cấp bách để bao vây dập tắt dịch bệnh lở mồm long móng trâu bò
	Bãi bỏ
	Việc triển khai các biện pháp dập tắt dịch bệnh lở mồm long móng ở trâu bò trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành Chỉ thị, Công điện, Công văn để chỉ đạo qua các giai đoạn, cụ thể: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/3/2011 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND ngày ngày 01 11/2013 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc; Công văn số 937/UBND-KTN ngày 30/7/2014 về rà soát kế hoạch phòng, chống dịch lở mồm long móng trên địa bàn.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	7. 9
	Chỉ thị
	49/CT-UB ngày 24/10/1995
	Về việc ngăn chặn và xử lý đánh số đề


	Bãi bỏ
	UBND đã có Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/6/2008 Về việc tăng cường công tác phòng chống và bài trừ tệ nạn số đề.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	8. 
	Chỉ thị
	13/CT-UB ngày 10/4/1996
	Về việc phòng chống nhiễm HIV/AIDS
	Bãi bỏ
	Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, không ban hành Chỉ thị theo hình thức văn bản QPPL.  Đồng thời, hằng năm, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS tại địa phương. 
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	9. 10
	Chỉ thị
	08/1998/CT-UBND ngày 14/3/1998
	Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật, lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động giết mổ, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh
	Bãi bỏ
	Chỉ thị triển khai thực hiện Pháp lệnh Thú y. Tuy nhiên văn bản này đã hết hiệu lực và hiện nay áp dụng theo Luật Thú y năm 2015. Đồng thời UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 15/8/2007 Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm  
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	10. 11
	Chỉ thị
	09/1998/CT-UBND ngày 14/3/1998
	Về việc tiếp tục tăng cường phòng chống bệnh dại


	Bãi bỏ
	Văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực. Hiện nay việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật được thực hiện theo Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ; Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đề triển khai thực hiện Nghị định số 05/2007/NĐ-CP và Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT, UBND tỉnh đã có Công văn số 726/UBND-VX ngày 12/6/2014 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 24/6/2014 V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên động vật. Và trong năm 2016 đã có Công văn số 741/UBND-KTN ngày 20/5/2016 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật; Công văn số 1665/UBND-KTN ngày 06/10/2016 về việc tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh dại động vật trên địa bàn tỉnh
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	11. 12
	Chỉ thị
	20/1998/CT-UBND ngày 19/5/1998
	Về việc tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm


	Bãi bỏ
	UBND tỉnh đã có Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 17/6/2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	12. 
	Chỉ thị
	12/1999/CT-UBND ngày 31/3/1999
	Về việc tăng cường công tác phòng chống sốt rét
	Bãi bỏ
	Hiện nay UBND tỉnh đã có Công văn số 902/UBND-VX ngày 13/6/2016 về tăng cường phòng chống bệnh sốt rét
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	13. 13
	Chỉ thị
	22/1999/CT-UBND ngày 14/5/1999
	Về việc thực hiện quy chế huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy quần chúng


	Bãi bỏ
	Văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực. Công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy hiện nay được thực hiện theo Luật Phòng cháy, Chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	14. 14
	Chỉ thị
	11/2000/CT-UB ngày 29/3/2000
	Về việc triển khai thực hiện Nghị định 40/1999/NĐ - CP của Chính phủ về Công an xã


	Bãi bỏ
	Nghị định 40/1999/NĐ - CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành. Lực lượng công an xã hiện nay được thực hiện theo Pháp lệnh Công an xã năm 2008. Do đó, Chỉ thị không còn đối tượng điều chỉnh.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	15. 15
	Chỉ thị
	27/2001/CT-UB ngày 31/7/2001
	Về việc tăng cường quản lý tàu thuyền neo đậu trên khu vực sông Gianh, sông Lý Hoà và sông Nhật Lệ
	Bãi bỏ
	Việc quản lý cảng cá, khu neo đậu hiện nay được thực hiện theo Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 20/4/2017
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	16. 18
	Chỉ thị
	08/2004/CT-UB ngày 10/3/2004
	Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự


	Bãi bỏ
	UBND tỉnh đã có Công văn số 390/UBND-NC ngày 14/03/2017 về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số 542/KH-UBND ngày 03/04/2017 triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2017/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự và Công văn số 261-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	17. 19
	Chỉ thị
	17/2004/CT-UB ngày 24/6/2004
	Về việc triển khai thi hành Pháp luật Đất đai năm 2003 và tăng cường công tác quản lý đất đai
	Bãi bỏ
	Luật Đất đai năm 2003 hết hiệu lực bởi Luật Đất đai 2013 và hiện nay UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 24/3/2014 triển khai thi hành Luật Đất đai và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2013 về việc tăng cường quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	18. 20
	Chỉ thị
	25/2004/CT-UB ngày 03/8/2004
	Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy chợ, Trung tâm Thương mại
	Bãi bỏ
	Chỉ thị áp dụng thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 (Luật 2001) và Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ. Tuy nhiên Luật 2001 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung năm 2013, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

Mặt khác, công tác phòng cháy, chữa cháy chợ và Trung tâm Thương mại hàng năm đã được UBND tỉnh chỉ đạo lồng ghép chung vào công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, cụ thể qua việc ban hành một số văn bản sau: Công văn số 2012/UBND-NC, ngày 21-10-2011; Công văn số 2002/UBND-NC, ngày 23/11/2016, Công văn số 5363/UBND-NC ngày 21-11-2016...
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	19. 21
	Chỉ thị
	01/2005/CT-UB ngày 12/01/2005
	Về việc triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm
	Bãi bỏ
	Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Mặt khác, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm đã được UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo qua các năm nhằm phù hợp với các văn bản cấp trên và tình hình thực tiễn theo từng thời kỳ của địa phương, cụ thể: Công văn số 2586/UBND ngày 25/12/2006 về việc gấp rút triển khai các biện pháp đồng bộ phòng, chống bệnh cúm gia cầm; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2007 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2010 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;  Kế hoạch số 2160/KH-UBND ngày 14/12/2016 về xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn; Công điện số 02/CĐ-CT ngày 22/02/2017 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhập vào tỉnh Quảng Bình  
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	III
	LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

	1. 2
	Chỉ thị
	10/CT-UB ngày 23/3/1992
	Về việc tăng cường công tác tổ chức quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh
	Bãi bỏ
	Công tác quản lý thuế đã được UBND tỉnh chỉ đạo qua các năm, cụ thể các văn bản sau: Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/02/2011, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 11/6/2012...
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	2. 3
	Chỉ thị
	17/CT-UB ngày 20/4/1992
	Về việc thống nhất quản lý Nhà nước về công nghiệp chế biến gỗ
	Bãi bỏ
	Các quy định trong văn bản hiện không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời UBND tỉnh đã có Công văn số 812/UBND-KTN ngày 01/7/2014 về việc tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	3. 5
	Chỉ thị
	49/CT-UB ngày 15/12/1992
	Về lập lại trật tự trong nhập khẩu và phổ biến phim nhựa điện ảnh, băng hình Video trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Bãi bỏ
	Văn bản ban hành để thực hiện Quyết định số 1388/QĐ-ĐA của Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành “quy định về lập lại trật tự trong nhập khẩu và phổ biến phim nhựa điện ảnh, băng hình video”. Tuy nhiên Quyết định trên đã hết hiệu lực thi hành.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	4. 6
	Chỉ thị
	14/CT-UB ngày 02/4/1993
	Về việc tăng cường quản lý thị trường mặt hàng kinh doanh có điều kiện
	Bãi bỏ
	Văn bản được ban hành để thực hiện Nghị định số 66/HĐBT ngày 02/3/1992. Tuy nhiên Nghị định này đã hết hiệu lực thi hành.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	5. 8
	Chỉ thị
	21/CT-UB ngày 07/5/1993
	Về việc bổ sung chỉ thị số 18/CT-UB ngày 30/4/1993 của UBND Quảng Bình
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	6. 9
	Chỉ thị
	23/CT-UB ngày 18/5/1993
	Về việc bổ sung chỉ thị số 18/CT-UB ngày 30/4/1993 của UBND tỉnh
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	7. 10
	Chỉ thị
	39/CT-UB ngày 06/10/1993
	Về việc thực hiện lập hoá đơn chứng từ khi mua bán hàng và cung ứng dịch vụ thu tiền
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	8. 11
	Chỉ thị
	37/2000/CT-UB ngày 03/10/2000
	Về việc đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, HTX và tăng cường quản lý khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
	Bãi bỏ
	UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 33/2005/CT-UBND ngày 15/11/2005 V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	9. 15
	Chỉ thị
	01/2003/CT-UB ngày 08/01/2003
	Về việc thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ
	Bãi bỏ
	Việc thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện qua các năm. Ví dụ: Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/6/2008; Công văn số 317/UBND-KTN ngày 24/3/2014; Công văn số 405/UBND ngày 19/2/2012...
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	10. 17
	Chỉ thị
	56/CT-UB ngày 17/12/1996
	Về việc tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
	Bãi bỏ
	UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 37/2000/CT-UB ngày 03/102000 Về việc đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, HTX và tăng cường quản lý khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	IV
	LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THÁC TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN VÀ BẢO VỆ MÔI  TRƯỜNG

	1. 1
	Quyết định
	44/1998/QĐ-UB ngày 13/7/1998
	Về việc thành lập Ban chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản của tỉnh
	Bãi bỏ
	Ban chỉ đạo đã được giải thể theo Quyết định số 35/2000/QĐ-UB ngày 18/12/2000 của UBND tỉnh
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	2. 4
	Chỉ thị
	40/CT-UB ngày 03/9/1996
	Về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển động vật hoang dã
	Bãi bỏ
	Công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện qua các giai đoạn bằng các văn bản sau: Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 Về việc phê duyệt kế hoạch hành động tăng cường công tác thực thi pháp luật bảo vệ rừng và quản lý động vật hoang dã khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2015; Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 ban hành Quy chế cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Công văn số 226/UBND-KTN ngày 25/02/2016 về việc tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	3. 
	Chỉ thị
	05/1998/CT-UBND ngày 03/3/1998
	Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản


	Bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý được áp dụng để triển khai thực hiện đã hết hiệu lực thi hành. Đồng thời, nội dung này hiện nay được thực hiện theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về tăng cường công tác ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	4. 5
	Chỉ thị
	07/1998/CT-UBND ngày 07/3/1998
	Về việc chủ động phòng chống cháy rừng và ngăn chặn phá rừng làm nương rẫy
	Bãi bỏ
	Công tác phòng cháy và bảo vệ rừng đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện qua các năm, cụ thể như: Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 18/3/2014, Công văn số 486/UBND-KTN ngày 11/5/2015...
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	5. 7
	Chỉ thị
	26/2003/CT-UB ngày 23/7/2003
	Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ và sử dụng động vật hoang dã, quý hiếm
	Bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý được áp dụng để triển khai thực hiện đã hết hiệu lực thi hành. Đồng thời, công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện qua các giai đoạn bằng các văn bản sau: Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 Về việc phê duyệt kế hoạch hành động tăng cường công tác thực thi pháp luật bảo vệ rừng và quản lý động vật hoang dã khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2015; Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 ban hành Quy chế cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Công văn số 226/UBND-KTN ngày 25/02/2016 về việc tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	6. 8
	Chỉ thị
	03/2008/CT-UBND ngày 03/10/2008
	Về việc tăng cường quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
	Bãi bỏ
	Việc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh hiện nay được thực hiện theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/3/2016
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	V
	LĨNH VỰC AN NINH TẠI ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI

	1. 1
	Quyết định
	514/QĐ-UB ngày 16/6/1993
	Về việc xác định các khu vực là điểm cấm, cắm biển cấm người nước ngoài qua lại


	Bãi bỏ
	Việc xác định đã thực hiện xong.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	2. 3
	Chỉ thị
	10/2001/CT-UB ngày 23/3/2001
	Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam
	Bãi bỏ
	Nghị định số 34/2000/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	3. 4
	Chỉ thị
	18/2004/CT-UB ngày 30/6/2004
	Về việc tổ chức phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới”
	Bãi bỏ
	Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho ý kiến về hiệu lực của văn bản này
	
	

	VI
	LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

	1
	Chỉ thị
	42/CT-UB ngày  16/9/1995
	Về công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài nguyên thuộc sở hữu nhà nước


	Bãi bỏ
	Công tác quản lý và sử dụng tài sản nhà nước và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiện nay được thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013. Đồng thời, UBND tỉnh đã có Công văn số 33/UBND-KTTH ngày 06/01/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	VII
	LĨNH VỰC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

	1. 1
	Quyết định
	41/2004/QĐ-UB ngày 23/8/2004
	Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh tra; Luật khiếu nại, tố cáo
	Bãi bỏ
	Luật Thanh tra 2004 và Luật Khiếu nại, Tố cáo hiện nay đã được thay thế bởi các văn bản QPPL khác.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	2. 3
	Chỉ thị
	30/CT-UB ngày 11/6/1992
	Về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính
	Bãi bỏ
	Việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính hiện nay được áp dụng theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Sở Tư pháp
	Quý III/2014

	3. 5
	Chỉ thị
	34/CT-UB ngày 01/12/1997
	Về việc thực hiện Nghị định 89/CP của Chính phủ ban hành quy chế tổ chức tiếp dân
	Bãi bỏ
	Nghị định 89/CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành.
	Sở Tư pháp
	Quý III/2017

	Tổng cộng: 44 văn bản (bao gồm: 06 Quyết định; 38 Chỉ thị)
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